
STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Lớp Khoa Ghi chú

1 2021010113 Lê Thị Bắc 24/07/2002 20DTH1 CNTT

2 2021010142 Nguyễn Đỗ Gia Hân 03/08/2002 20DTH1 CNTT

3 2021010177 Nguyễn Vũ An Khương26/02/2002 20DTH1 CNTT

4 2021010257 Đặng Châu Trường Phước 04/04/2001 20DTH1 CNTT

5 2021010294 Lê Thị Bích Thơ 29/06/2001 20DTH1 CNTT

6 2021010214 Diệp Kim Ngọc 25/09/2002 20DTH2 CNTT

7 2021010223 Vương Thị Minh Nguyệt 19/07/2002 20DTH2 CNTT

8 2021010290 Huỳnh Đức Thiện 10/01/2002 20DTH2 CNTT

9 2021010334 Thái Hoàng Tuấn 05/06/2002 20DTH3 CNTT

10 2021010341 Nguyễn Diệu Uyên 03/10/2001 20DTH3 CNTT

11 2021010355 Hoàng Nguyễn Ánh Vy 20/02/2002 20DTH3 CNTT

12 2021010124 Đào Quang Duy 15/10/2002 20DTK1 CNTT Bảo lưu

13 2021010126 Lê Bá Dự 20/10/2002 20DTK1 CNTT Bảo lưu

14 2021010163 Nguyễn Hữu Huy 18/12/2002 20DTK1 CNTT Bảo lưu

15 2021010179 Lương Ngọc Diễm Kiều 12/12/2002 20DTK1 CNTT

16 2021010221 Nguyễn Đình Nguyên 17/04/2002 20DTK1 CNTT

17 2021010277 Nguyễn Thanh Thanh 04/02/2002 20DTK1 CNTT Bảo lưu

18 2021010351 Phạm Hữu Vĩnh 04/06/2000 20DTK1 CNTT

19 2021010119 Dương Thị Kim Cúc 20/04/2002 20DTK2 CNTT

20 2021010156 Hoàng Văn Hoài 04/04/2001 20DTK2 CNTT

21 2021010162 Hứa Quang Huy 26/09/2002 20DTK2 CNTT

22 2021010170 Phan Đình Khánh 21/12/2002 20DTK2 CNTT

23 2021010183 Nguyễn Ngọc Lầu 28/02/2002 20DTK2 CNTT

24 2021010248 Trần Nhật Phát 04/04/2002 20DTK2 CNTT

25 2021006079 Huỳnh Tuyết Nhung 07/09/2002 20DKS01 DULICH

26 2021006108 Trịnh Văn Sĩ 15/08/2002 20DKS01 DULICH

27 2021006213 Phạm Thị Trúc Muội 11/02/2002 20DKS01 DULICH

28 2021006235 Ngô Bảo Quyên 18/10/2002 20DKS01 DULICH

29 2021006202 Huỳnh Lâm Thúy Vy 23/09/2002 20DKS02 DULICH

30 2021010668 Nguyễn Đức Tài 16/12/2002 20DKS03 DULICH

31 2021010675 Trần Thị Ngọc Thu 20/06/2002 20DKS03 DULICH
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32 2021010653 Lê Phương Quỳnh Nhi 10/01/2002 20DKS04 DULICH Bảo lưu

33 2021005985 Nguyễn Kim Trúc Quyên 17/07/2002 20DLH1 DULICH

34 2021007443 Trần Nguyễn Thanh Mai 03/03/2002 20DLH1 DULICH

35 2021005971 Đỗ Văn Phi 25/05/2002 20DLH2 DULICH

36 2021007454 Lê Thị Minh Thùy 11/07/2002 20DLH2 DULICH Bảo lưu

37 2021010363 Dương Trí Bão 02/11/2002 20DLH2 DULICH

38 2021010372 Nguyễn Phan Quỳnh Giao 30/06/2002 20DLH2 DULICH

39 2021010395 Dương Thị Ngân 17/03/2002 20DLH2 DULICH

40 2021010404 Trần Thanh Nguyên 10/06/2002 20DLH2 DULICH

41 2021010419 Nguyễn Trúc Quỳnh 04/07/2002 20DLH2 DULICH

42 2021010438 Vũ Thùy Trang 12/03/2002 20DLH2 DULICH

43 2021001184 Đoàn Phan Thanh Vy 05/01/2002 20DQN01 DULICH

44 2021006298 Phạm Ngọc Thảo 31/03/2002 20DQN01 DULICH

45 2021010830 Phan Thụy Minh Thi 10/10/2002 20DQN02 DULICH

46 2021010840 Chu Thị Hoài Thương 24/01/2002 20DQN02 DULICH Bảo lưu

47 2021010846 Phạm Thuỳ Linh Trang 15/06/2002 20DQN02 DULICH Bảo lưu

48 2021010708 Nguyễn Trần Ngọc Anh 17/06/2002 20DQN03 DULICH Bảo lưu

49 2021010712 Nguyễn Hoàng Bá 05/02/2002 20DQN03 DULICH Bảo lưu

50 2021010720 Trương Quỳnh Ngọc Diễm 13/05/2002 20DQN03 DULICH

51 2021010784 Trần Kim Ngân 14/11/2002 20DQN03 DULICH Bảo lưu

52 2021010805 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 10/12/2002 20DQN03 DULICH

53 2021010845 Phạm Ngọc Thùy Trang 04/05/2002 20DQN03 DULICH Bảo lưu

54 2021000353 Ngô Thanh Trúc 08/01/2002 CLC_20DKS01 DULICH Bảo lưu

55 2021000362 Nguyễn Hoàng Chương 30/07/2002 CLC_20DKS01 DULICH Bảo lưu

56 2021002297 Trương Trọng Nhân 16/08/2002 CLC_20DKS01 DULICH Bảo lưu

57 2021010473 Nguyễn Trọng Duy 01/10/2002 CLC_20DKS02 DULICH

58 2021010508 Đinh Thị Thúy Huỳnh 16/02/2002 CLC_20DKS02 DULICH

59 2021010510 Võ Hồ Lan Hương 24/01/2002 CLC_20DKS02 DULICH

60 2021010521 Hồ Thanh Liên 12/08/2002 CLC_20DKS02 DULICH

61 2021010541 Võ Trần Thị Kim Ngân 17/04/2002 CLC_20DKS02 DULICH

62 2021010489 Nguyễn Thị Thúy Hằng 28/12/2002 CLC_20DKS03 DULICH Bảo lưu

63 2021010502 Hoàng Nguyễn Đức Huy 15/05/2002 CLC_20DKS03 DULICH Bảo lưu

64 2021010512 Nguyễn Quang Khải 19/01/2002 CLC_20DKS03 DULICH Bảo lưu

65 2021010515 Trương Quang Khôi 24/11/2002 CLC_20DKS03 DULICH

66 2021010522 Nguyễn Trần Khánh Linh 21/06/2002 CLC_20DKS03 DULICH Bảo lưu

67 2021010531 Lê Thị Trà My 18/10/2002 CLC_20DKS03 DULICH Bảo lưu
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68 2021010555 Trịnh Long Nữ 05/07/2002 CLC_20DKS03 DULICH Bảo lưu

69 2021010586 Phạm Minh Thư 22/07/2002 CLC_20DKS04 DULICH

70 2021010618 Nguyễn Thanh Xuân 02/11/2002 CLC_20DKS04 DULICH Bảo lưu

71 2021002691 Lưu Thiện Hảo 12/04/2002 20DEM02 KTLUAT Bảo lưu

72 2021006837 Lê Thị Xuân Mai 15/02/2002 20DEM02 KTLUAT

73 2021007747 Sẩm Quang Hiếu 29/09/2002 20DEM02 KTLUAT

74 2021007768 Nguyễn Thị Xuân Thi 26/11/2002 20DEM02 KTLUAT

75 2021005339 Trương Gia Linh 01/03/2002 20DQF KTLUAT Bảo lưu

76 2021005786 Trần Thị Ngọc Huyền 27/03/2002 20DAC1 KTT

77 2021005822 Nguyễn Thị Thùy Giang 18/03/2002 20DAC1 KTT Bảo lưu

78 2021009906 Lê Thanh Phú 18/10/2001 20DAC1 KTT Bảo lưu

79 2021005713 Trần Ngọc Thảo Vy 21/11/2002 20DAC2 KTT Bảo lưu

80 2021005827 Võ Thị Như Huỳnh 18/11/2002 20DAC2 KTT

81 2021007409 Võ Thị Thu Nga 22/08/2002 20DAC2 KTT

82 2021009879 Ngô Gia Linh 28/07/2002 20DAC2 KTT Bảo lưu

83 2021005773 Nguyễn Thanh Thảo 15/08/2002 20DKT1 KTT

84 2021005878 Đinh Thuỳ Dương 17/10/2002 20DKT1 KTT

85 2021005512 Nguyễn Thị Cẩm Thu 28/03/2002 20DKT2 KTT

86 2021009951 Bùi Ngọc Bảo Anh 05/05/2002 CLC_20DKT01 KTT

87 2021009989 Huỳnh Ngọc Thùy Linh 28/06/2001 CLC_20DKT01 KTT

88 2021010027 Nguyễn Thị Tuyết Sương 01/11/2002 CLC_20DKT01 KTT Bảo lưu

89 2021009959 Tô Ngọc Ân 26/08/2002 CLC_20DKT04 KTT Bảo lưu

90 2021009998 Trương Thùy Tuyết Mai 31/08/2002 CLC_20DKT04 KTT Bảo lưu

91 2021010034 Nguyễn Trung Thắng 04/08/2002 CLC_20DKT04 KTT Bảo lưu

92 2021010039 Lâm Anh Thư 15/12/2002 CLC_20DKT04 KTT

93 2021010044 Mai Nguyễn Hoài Thương 19/08/2002 CLC_20DKT04 KTT Bảo lưu

94 2021010065 Lâm Thị Yến Vy 25/02/2002 CLC_20DKT04 KTT Bảo lưu

95 2021008330 Trần Thế Quân 15/05/2002 20DMA1 MARK Bảo lưu

96 2021008383 Vũ Thị Mộng Tuyền 15/01/2002 20DMA1 MARK Bảo lưu

97 2021000569 Cao Mỹ Uyên 14/07/2002 20DMA2 MARK Bảo lưu

98 2021003929 Thi Thị Huyền Trân 09/03/2002 20DMA2 MARK

99 2021008254 Phạm Mạnh Đức 13/09/2002 20DMA2 MARK

100 2021008357 Đinh Anh Thư 30/05/2002 20DMA2 MARK Bảo lưu

101 2021003814 Lương Thị Yến Thanh 21/03/2002 20DMC1 MARK x

102 2021007030 Nguyễn Tuấn Sang 09/10/2002 20DMC2 MARK

103 2021000051 Nguyễn Minh Luân 18/07/2002 CLC_20DMA01 MARK
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104 2021000100 Nguyễn Thị Thảo Hương 24/04/2002 CLC_20DMA01 MARK

105 2021001584 Lê Hoàng Mai Anh 29/08/2002 CLC_20DMA01 MARK

106 2021000095 Lê Thị Thuý Anh 29/10/2002 CLC_20DMA02 MARK

107 2021001670 Mai Thu Hà 10/06/2002 CLC_20DMA03 MARK

108 2021006532 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 10/01/2002 CLC_20DMA04 MARK

109 2021006534 Nguyễn Trung Kiên 12/09/2002 CLC_20DMA04 MARK Bảo lưu

110 2021000089 Hoàng Thị Bạch Thuận 13/11/2002 CLC_20DMA05 MARK

111 2021008530 Lâm Thị Thùy Quyên 24/03/2002 CLC_20DMA06 MARK

112 2021008404 Nguyễn Thị Vân Anh 26/05/2002 CLC_20DMA07 MARK

113 2021008548 Đào Uyên Thảo 06/05/2002 CLC_20DMA07 MARK

114 2021008553 Đỗ Thị Xuân Thắm 11/03/2002 CLC_20DMA07 MARK

115 2021008583 Nguyễn Ngọc Tuấn 08/01/2002 CLC_20DMA07 MARK Bảo lưu

116 2021008453 Nguyễn Thị Thu Hương 05/12/2002 CLC_20DMA08 MARK Bảo lưu

117 2021007850 Nguyễn Phúc Bảo Khang 24/04/2002 CLC_20DMA09 MARK

118 2021007918 Đinh Võ Kiều Oanh 25/05/2002 CLC_20DMA09 MARK

119 2021008322 Lâm Tuấn Phát 18/08/2002 CLC_20DMA09 MARK Bảo lưu

120 2021008278 Nguyễn Thị Hương 13/02/2002 CLC_20DMA10 MARK

121 2021008335 Lê Đức Sơn 17/12/2002 CLC_20DMA10 MARK

122 2021008486 Đỗ Thị Kim Ngân 14/12/2002 CLC_20DMA10 MARK Bảo lưu

123 2021008529 Phạm Minh Quý 14/06/2002 CLC_20DMA10 MARK Bảo lưu

124 2021008543 Trần Thị Châu Thái 08/09/2002 CLC_20DMA10 MARK x

125 2021008568 Hoàng Thị Trang 28/04/2002 CLC_20DMA10 MARK

126 2021000391 Lê Thị Sen 18/08/2002 20DTA01 NGNGU

127 2021002548 Đỗ Thị Quỳnh Như 13/02/2002 20DTA01 NGNGU Bảo lưu

128 2021002610 Nguyễn Lê Mộng Thắm 07/10/2002 20DTA01 NGNGU Bảo lưu

129 2021006763 Huỳnh Thị Minh Thu 07/08/2002 20DTA01 NGNGU

130 2021002456 Mai Đức Duy 03/05/2002 20DTA02 NGNGU

131 2021002459 Trần Nguyễn Hoàng Anh 18/05/2002 20DTA02 NGNGU

132 2021002468 Nguyễn Thị Minh Nhựt 19/11/2002 20DTA02 NGNGU

133 2021002469 Phạm Thị Thu Sương 20/10/2002 20DTA02 NGNGU

134 2021002609 Nguyễn Hoàng Nam Huy 13/08/2002 20DTA02 NGNGU Bảo lưu

135 2021007682 Nguyễn Mỹ Nhung 17/04/2002 20DTA02 NGNGU

136 2021007695 Trần Thị Như Quỳnh 04/04/2002 20DTA02 NGNGU

137 2021007729 Trần Thị Thúy Vi 19/02/2002 20DTA02 NGNGU Bảo lưu

138 2021007654 Phùng Ngọc Lam 30/08/2002 20DTA03 NGNGU

139 2021007696 Vũ Trần Thanh Tâm 09/12/2002 20DTA04 NGNGU
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140 2021007737 Trình Thị Cẩm Vy 05/04/2002 20DTA04 NGNGU

141 2021002913 Lý Bích Trăm 28/02/2002 20DBH1 QTKD

142 2021003224 Phan Anh Kiệt 29/07/2002 20DBH1 QTKD Bảo lưu

143 2021007787 Chế Quốc Bảo 30/06/2002 20DBH1 QTKD

144 2021007794 Lê Thị Linh Chi 23/04/2002 20DBH1 QTKD

145 2021007904 Phạm Thị Nguyệt 08/11/2002 20DBH1 QTKD

146 2021007931 Võ Thị Lệ Quyên 27/08/2002 20DBH1 QTKD

147 2021002919 Trương Thu Trang 04/12/2002 20DBH2 QTKD Bảo lưu

148 2021003025 Hứa Quốc Cường 18/02/2002 20DBH2 QTKD

149 2021003207 Bùi Thanh Trúc 27/01/2001 20DBH2 QTKD

150 2021007792 Huỳnh Ngọc Minh Châu 26/03/2002 20DBH2 QTKD Bảo lưu

151 2021007954 Nguyễn Thị Diễm Thảo 13/12/2002 20DBH2 QTKD

152 2021007972 Võ Ngọc Minh Thư 26/09/2002 20DBH2 QTKD Bảo lưu

153 2021003244 Nguyễn Lê Kim Chi 21/08/2002 20DBH3 QTKD Bảo lưu

154 2021003338 Đỗ Thị Ngọc Hiệp 19/01/2002 20DBH3 QTKD

155 2021007839 Trần Đức Hùng 05/06/2002 20DBH3 QTKD Bảo lưu

156 2021007912 Lê Thị Huỳnh Như 07/05/2002 20DBH3 QTKD Bảo lưu

157 2021006940 Võ Hoàng Khánh Linh 17/08/2002 20DQT4 QTKD

158 2021007878 Trần Lê Nhật Minh 17/05/2002 20DQT4 QTKD

159 2021000017 Võ Thái Hồng Vi 06/04/2002 CLC_20DQT01 QTKD

160 2021000032 Lê Trương Thanh Ngân 12/06/2002 CLC_20DQT01 QTKD Bảo lưu

161 2021001410 Lưu Minh Triết 10/10/2002 CLC_20DQT01 QTKD Bảo lưu

162 2021001415 Nguyễn Ngọc Minh Thảo 17/09/2002 CLC_20DQT01 QTKD Bảo lưu

163 2021001428 Huỳnh Thị Cẩm Loan 31/01/2002 CLC_20DQT01 QTKD Bảo lưu

164 2021006422 Trần Gia Bảo Quang 14/07/2002 CLC_20DQT01 QTKD

165 2021006425 Trần Duy Khanh 10/05/2002 CLC_20DQT01 QTKD

166 2021000492 Trần Minh Anh 25/02/2002 CLC_20DQT02 QTKD Bảo lưu

167 2021003213 Huỳnh Huế Anh 25/04/2002 CLC_20DQT02 QTKD

168 2021003493 Ngô Minh Trí 04/10/2002 CLC_20DQT02 QTKD Bảo lưu

169 2021003632 Lê Quốc Khang 23/11/2002 CLC_20DQT02 QTKD

170 2021008073 Phạm Đức Huy 10/09/2002 CLC_20DQT02 QTKD

171 2021008075 Lê Sơn Hưng 28/07/2002 CLC_20DQT02 QTKD

172 2021008085 Vũ Dương Khánh 10/04/2002 CLC_20DQT02 QTKD

173 2021008180 Phan Văn Trọng 23/12/2000 CLC_20DQT02 QTKD

174 2021008182 Nguyễn Thành Trưởng 01/12/2002 CLC_20DQT02 QTKD

175 2021008166 Vũ Hồng Cẩm Thúy 14/11/2002 CLC_20DQT03 QTKD
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176 2021008051 Ngô Nguyễn Thành Đạt 24/05/2002 CLC_20DQT04 QTKD

177 2021008076 Lý Nguyên Hưng 22/07/2002 CLC_20DQT04 QTKD

178 2021008184 Đoàn Quốc Tuấn 20/02/2002 CLC_20DQT04 QTKD

179 2021008188 Nguyễn Trần Phúc Vinh 05/05/2002 CLC_20DQT04 QTKD

180 2021008191 Hồ Châu Thảo Vy 06/01/2002 CLC_20DQT04 QTKD

181 2021008074 Đỗ Ngọc Hưng 31/01/2002 CLC_20DQT05 QTKD Bảo lưu

182 2021008099 Trần Thị Tuyết Mai 30/06/2002 CLC_20DQT05 QTKD

183 2021007783 Trịnh Tuấn Anh 04/07/2002 CLC_20DQT06 QTKD Bảo lưu

184 2021008010 Phan Hoàng Vũ 15/04/2002 CLC_20DQT06 QTKD

185 2021008038 Nguyễn Hữu Bảo 30/01/2002 CLC_20DQT06 QTKD

186 2021000938 Nguyễn Thị Kim Liên 05/09/2002 20DIF TCNH

187 2021004604 Lê Nguyễn Hoàng Uyên 06/05/2002 20DIF TCNH x

188 2021005156 Bùi Thị Minh Thư 08/07/2002 20DIF TCNH Bảo lưu

189 2021005308 Phùng Thị Hiền 12/07/2001 20DIF TCNH Bảo lưu

190 2021009235 Trần Thị Kiều Anh 15/05/2002 20DIF TCNH

191 2021009293 Nguyễn Dương NgọcHân 13/09/2002 20DIF TCNH Bảo lưu

192 2021009357 Phan Quang Linh 06/10/2002 20DIF TCNH

193 2021009437 Đinh Thanh Phong 04/10/2002 20DIF TCNH

194 2021009547 Lê Thảo Uyên 01/11/2002 20DIF TCNH

195 2021009565 Nguyễn Trương ThảoVy 16/10/2002 20DNH1 TCNH x

196 2021005206 Nguyễn Phước Thành 30/06/2002 20DNH2 TCNH Bảo lưu

197 2021008638 Trần Thanh Bình 30/01/2002 CLC_20DNH02 TCNH

198 2021009670 Đào Nguyễn Phương Khanh 12/08/2002 CLC_20DNH02 TCNH

199 2021009827 Nguyễn Thành Trung 22/03/2002 CLC_20DNH02 TCNH

200 2021002225 Hồ Thị Trúc Ngân 26/06/2002 CLC_20DTC01 TCNH

201 2021009678 Huỳnh Mai Lâm 19/12/2002 CLC_20DTC01 TCNH

202 2021009575 Nguyễn Bình An 18/05/2002 CLC_20DTC02 TCNH

203 2021009597 Lê Thị Bảo Châu 30/10/2002 CLC_20DTC02 TCNH

204 2021009609 Nguyễn Bảo Duy 05/11/2002 CLC_20DTC02 TCNH

205 2021009623 Bùi Ngọc Khánh Giang 06/03/2002 CLC_20DTC02 TCNH Bảo lưu

206 2021009632 Trương Quang Hào 04/01/2002 CLC_20DTC02 TCNH

207 2021009666 Nguyễn Khải 23/10/2002 CLC_20DTC02 TCNH

208 2021009755 Trương Hoàng Phúc 17/07/2002 CLC_20DTC02 TCNH Bảo lưu

209 2021009773 Nguyễn Ngọc Sang 04/10/2002 CLC_20DTC02 TCNH

210 2021009404 Dương Gia Nguyên 25/12/2002 CLC_20DTC03 TCNH Bảo lưu

211 2021009681 Hà Phượng Linh 05/06/2002 CLC_20DTC03 TCNH
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212 2021009674 Nguyễn Minh Khôi 04/09/2002 CLC_20DTC05 TCNH

213 2021009710 Đặng Kim Ngân 02/05/2002 CLC_20DTC05 TCNH

214 2021009728 Nguyễn Minh Nhật 20/11/2002 CLC_20DTC05 TCNH

215 2021009837 Nguyễn Thị Tuyết 21/11/2002 CLC_20DTC05 TCNH Bảo lưu

216 2021009848 Nguyễn Anh Việt 04/12/2002 CLC_20DTC05 TCNH

217 2021009724 Nguyễn Thị Thu Ngọc 26/10/2002 CLC_20DTC07 TCNH Bảo lưu

218 2021010701 Trần Đức An 07/10/2002 CLC_20DTC07 TCNH Bảo lưu

219 2021000676 Nguyễn Thị Ngọc Sang 05/06/2002 20DKB01 TDGIA Bảo lưu

220 2021004014 Trương Thị Mỹ Duyên 02/10/2002 20DKB01 TDGIA Bảo lưu

221 2021004017 Nguyễn Thị Trúc My 19/06/2002 20DKB01 TDGIA Bảo lưu

222 2021004094 Dương Cát Tường 08/07/2002 20DKB01 TDGIA

223 2021004095 Lê Nguyễn Trúc Vy 28/06/2002 20DKB01 TDGIA

224 2021007114 Nguyễn Hoàng Việt An 19/03/2001 20DKB01 TDGIA

225 2021008671 Dương Minh Hải 06/09/2002 20DKB01 TDGIA

226 2021008725 Bùi Đức Mạnh 24/01/2002 20DKB01 TDGIA

227 2021008623 Phạm Lê Quốc An 01/08/2002 20DKB02 TDGIA

228 2021008670 Võ Thị Thúy Hà 25/07/2002 20DKB02 TDGIA

229 2021008689 Lê Hoàng 19/07/2002 20DKB02 TDGIA

230 2021008702 Dương Đăng Khoa 18/08/2002 20DKB02 TDGIA

231 2021008817 Phan Trần Mạnh Vũ 11/11/2002 20DKB02 TDGIA

232 2021008627 Nguyễn Minh Anh 12/06/2002 20DKB03 TDGIA

233 2021008646 Nguyễn Quốc Doanh 16/01/2002 20DKB03 TDGIA

234 2021008691 Võ Khởi Hoàng 13/12/2002 20DKB03 TDGIA

235 2021008695 Bùi Thị Thanh Huyền 25/02/2002 20DKB03 TDGIA

236 2021008731 Trần Thị Yến My 09/12/2002 20DKB03 TDGIA

237 2021007608 Bạch Thị Ngọc Trâm 17/01/2001 20DKB04 TDGIA

238 2021008649 Lê Trung Duy 21/11/2002 20DKB04 TDGIA Bảo lưu

239 2021008654 Nguyễn Trần Thùy Dương 07/09/2002 20DKB04 TDGIA

240 2021008708 Phạm Thị Thiên Kim 25/07/2002 20DKB04 TDGIA

241 2021008714 Lê Trần Bảo Linh 06/05/2002 20DKB04 TDGIA

242 2021008729 Trương Thị Hồng Mơ 28/10/2002 20DKB04 TDGIA

243 2021008775 Đinh Đức Tân 30/01/2002 20DKB04 TDGIA

244 2021008804 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 21/12/2002 20DKB04 TDGIA

245 2021008808 Hoàng Vũ Quốc Tuấn 26/06/2002 20DKB04 TDGIA

246 2021000922 Trần Thị Ánh Thơ 10/10/2002 20DTD TDGIA

247 2021005021 Nguyễn Huỳnh Thảo Nhi 11/01/2002 20DTD TDGIA



STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Lớp Khoa Ghi chú

248 2021005082 Đặng Thị Thanh Ngoan 15/01/2002 20DHQ2 THQ

249 2021009474 Hà Trúc Thảo 24/03/2002 20DHQ2 THQ

250 2021009508 Lê Thị Hương Trà 28/12/2002 20DHQ2 THQ

251 2021000860 Lâm Thị Mỹ Nhiên 01/08/2002 20DPF THQ Bảo lưu

252 2021004653 Trần Thị Thu Hiền 19/02/2002 20DPF THQ

253 2021009557 Trần Chánh Vinh 28/11/2002 20DPF THQ

254 2021009242 Tạ Phương Bình 18/01/2002 20DTX THQ

255 2021000741 Lê Ngân Giang 24/09/2002 20DKQ1 TMAI

256 2021000793 Lê Hoàng Sang 04/11/2002 20DKQ1 TMAI Bảo lưu

257 2021008911 Nguyễn Anh Muội 20/01/2002 20DKQ1 TMAI

258 2021009003 Phạm Thị Từ Vân 03/06/2002 20DKQ1 TMAI

259 2021009005 Lê Nguyễn Bảo Vy 25/11/2002 20DKQ1 TMAI

260 2021008931 Võ Phạm Ánh Nguyệt 31/12/2002 20DKQ2 TMAI

261 2021008914 Nguyễn Thị Duy Mỹ 01/02/2002 20DTM1 TMAI

262 2021001962 Trần Ngọc Diễm 02/07/2002 CLC_20DTM01 TMAI

263 2021002050 Võ Trang Thư 26/09/2002 CLC_20DTM01 TMAI

264 2021002182 Nguyễn Đức Việt 14/10/2002 CLC_20DTM01 TMAI Bảo lưu

265 2021000220 Lê Thị Thuỳ Linh 19/06/2002 CLC_20DTM02 TMAI

266 2021000244 Phan Thị Quỳnh Như 22/10/2002 CLC_20DTM02 TMAI

267 2021001874 Đặng Nguyễn Xuân Mai 13/02/2002 CLC_20DTM02 TMAI Bảo lưu

268 2021000216 Huỳnh Anh Thơ 24/12/2002 CLC_20DTM03 TMAI

269 2021001941 Phan Đào Ngân Dương 24/10/2002 CLC_20DTM03 TMAI Bảo lưu

270 2021006660 Lê Vinh Đồng 04/04/2002 CLC_20DTM03 TMAI

271 2021009050 Nguyễn Thị Thúy Hiền 25/12/2002 CLC_20DTM04 TMAI Bảo lưu

272 2021009058 Trương Diệp Khanh 02/02/2002 CLC_20DTM04 TMAI Bảo lưu

273 2021009047 Trịnh Hoàng Gia Hân 26/03/2002 CLC_20DTM05 TMAI

274 2021009040 Nguyễn Hoàng Giang 15/07/2002 CLC_20DTM06 TMAI

275 2021009048 Trương Mỹ Hân 28/10/2002 CLC_20DTM06 TMAI

276 2021009082 Lê Trần Yến My 25/04/2002 CLC_20DTM06 TMAI

277 2021007782 Trần Võ Hoàng Anh 27/09/2002 CLC_20DTM08 TMAI

278 2021007891 Nguyễn Thị Thảo Ngân 11/11/2002 CLC_20DTM08 TMAI

279 2021009077 Lương Quang Mạnh 11/10/2002 CLC_20DTM08 TMAI

280 2021001349 Lưu Quốc Hùng 31/05/2002 IP_20DKQ VDTQTE

281 2021009215 Lưu Thị Trúc Phương 12/02/2001 IP_20DKQ VDTQTE

282 2021009222 Nguyễn Ngọc PhươngVy 25/11/2000 IP_20DKQ VDTQTE Bảo lưu

283 2021001308 Nguyễn Kiều Trinh 09/07/2002 IP_20DMA VDTQTE



STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Lớp Khoa Ghi chú

284 2021008617 Trương Ngọc Quỳnh Như 04/09/2002 IP_20DMA VDTQTE

285 2021008618 Nguyễn Hà Thu Sang 11/08/2002 IP_20DMA VDTQTE Bảo lưu

286 2021001236 Trần Thị Hồng Nhung 08/04/2002 IP_20DQT VDTQTE

287 2021008196 Nguyễn Hoàng Vân Anh 18/04/2002 IP_20DQT VDTQTE

288 2021008201 Nguyễn Minh Cường 20/10/2002 IP_20DQT VDTQTE

289 2021008207 Lê Tuấn Kiệt 08/03/2002 IP_20DQT VDTQTE Bảo lưu

290 2021008214 Trần Thái Quang 02/07/2002 IP_20DQT VDTQTE

291 2021008218 Huỳnh Đức Tín 28/09/2002 IP_20DQT VDTQTE

292 2021008222 Trần Lê Tuyết Tuyên 25/03/2002 IP_20DQT VDTQTE

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN


